
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bình Thuận cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực,  

sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số   425   /QĐ-UBND ngày   28  /02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng, năm ban 

hành 

Trích yếu 

Kiến nghị 

(đình chỉ thi 

hành, ngưng 

hiệu lực, sửa 

đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi 

bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/  

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử lý 

hoặc kiến nghị 

xử lý/tình hình 

xây dựng 

1 Nghị quyết  
26/2017/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2017 

Quy định mức thu cụ thể phí bảo 

vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Thay thế 

Cho phù hợp với quy định của 

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP 

ngày 31/5/2023 quy định về 

phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản. 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 

2 Nghị quyết  
43/2018/NQ-HĐND 

ngày 30/3/2018 

Quy định về phân cấp nhiệm vụ 

chi bảo vệ môi trường cho các 

cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Thay thế 

Cho phù hợp với quy định của 

Thông tư số 31/2023/TT-BTC 

ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 

02/2017/TT-BTC ngày 

06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn quản lý 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 
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kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 

trường 

3 Nghị quyết 
03/2020/NQ-HĐND 

ngày 11/6/2020 

Quy định nội dung và mức chi 

từ ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016 - 2020 

Bãi bỏ 

Do đã hết giai đoạn thực hiện. 

Ngoài ra, HĐND đã ban hành 

Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND ngày 25/5/2022 quy 

định mức hỗ trợ đăng ký bảo 

hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Quý I/2024 

4 Nghị quyết 
12/2022/NQ-HĐND 

ngày 23/8/2022 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn đối 

ứng của ngân sách địa phương 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để khắc phục các vướng mắc 

trong thực tế triển khai thực 

hiện 

Ban Dân tộc Quý I/2024 

5 Nghị quyết 
15/2022/NQ-HĐND 

ngày 23/8/2022 

Ban hành Quy định chế độ chi 

đối với hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật, thể dục thể thao trên địa 

bàn tỉnh 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để khắc phục các vướng mắc 

trong thực tế triển khai thực 

hiện và bổ sung thêm một số 

nội dung chi 

Sở Văn hóa, 

thể thao và Du 

lịch 

Quý I/2024 

6 Nghị quyết 
18/2022/NQ-HĐND 

ngày 18/11/2022 

Về chính sách hỗ trợ đầu tư phát 

triển sản xuất và khoán bảo vệ 

rừng cho vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021 - 2030 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để khắc phục các vướng mắc 

trong thực tế triển khai thực 

hiện 

Ban Dân tộc Quý I/2024 
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7 Quyết định 

107/2006/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2006  

Quy định chính sách thu hút bác 

sỹ về công tác tại trạm y tế xã và 

phòng khám đa khoa khu vực 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 12/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

8 Quyết định 
16/2007/QĐ-UBND 

ngày 05/4/2007 

Về việc đào tạo nguồn nhân lực 

có trình độ sau đại học ở nước 

ngoài của tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2007 - 2013 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

9 Quyết định 
33/2007/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2007 

Ban hành Quy chế tuyển chọn 

và quản lý ứng viên của đề án 

đào tạo nguồn nhân lực có trình 

độ sau đại học ở nước ngoài 

giai đoạn 2007 - 2013 của tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

10 Quyết định 
09/2010/QĐ-UBND 

ngày 03/3/2010 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển 

chọn và quản lý ứng viên của đề 

án “Đào tạo nguồn nhân lực có 

trình độ sau đại học ở nước 

ngoài” của tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2007 - 2013 ban hành kèm 

theo Quyết định số 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

Sở Nội vụ Quý I/2024 
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33/2007/QĐ-UBND ngày 

10/7/2007 của UBND tỉnh 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

11 Quyết định 
46/2010/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2010 

Sửa đổi, bổ sung một số quy 

định tại Quyết định số 

33/2007/QĐ-UBND ngày 

10/7/2007 của UBND tỉnh về 

ban hành Quy chế tuyển chọn và 

quản lý ứng viên của đề án đào 

tạo nguồn nhân lực có trình độ 

sau đại học ở nước ngoài và 

Quyết định số 09/2010/QĐ-

UBND ngày 03/3/2010 của 

UBND tỉnh 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

12 Quyết định 
49/2012/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2012 

Ban hành quy định về chính 

sách đào tạo, thu hút nguồn 

nhân lực và chính sách luân 

chuyển, điều động cán bộ, công 

chức, viên chức của tỉnh Bình 

Thuận 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

13 Quyết định 
34/2013/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2013 

Ban hành Quy chế phối hợp 

phòng, chống tội phạm trong 

lĩnh vực thông tin và truyền 

thông trên địa bàn tỉnh 

Thay thế 

Cho phù hợp với quy định của 

Luật An toàn thông tin mạng 

năm 2015, Luật An ninh mạng 

năm 2018 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quý I/2024 

14 Quyết định 
47/2013/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2013 

Ban hành Quy chế bảo vệ môi 

trường nước lưu vực sông La 

Ngà trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản và các viện dẫn trong văn 

bản đã hết hiệu lực. Nội dung 

của văn bản không còn phù 

hợp với Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, Luật Tài 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 
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nguyên nước năm 2023; các 

nội dung về bồi thường thiệt 

hại về môi trường  nước đã 

được quy định tại Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP 

15 Quyết định 
48/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2013 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung 

tại đề án “Đào tạo nguồn nhân lực 

có trình độ sau đại học ở nước 

ngoài của tỉnh Bình Thuận giai 

đoạn 2007 - 2013” ban hành kèm 

theo Quyết định số 16/2007/QĐ-

UBND ngày 05/4/2007 của 

UBND tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

16 Quyết định 
49/2013/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2013 

Quy định chính sách trợ cấp kinh 

phí đối với người được cử đi học 

theo đề án “Đào tạo nguồn nhân 

lực có trình độ sau đại học ở nước 

ngoài giai đoạn 2007 - 2015 của 

tỉnh Bình Thuận” 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 16/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

17 Quyết định 
52/2013/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2013  

Quy định nội dung và mức chi 

cho người làm công tác kiêm 

nhiệm phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi ở các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản là Thông tư số 

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 

và Nghị quyết số 

45/2013/NQ-HĐND đã hết 

hiệu lực; thẩm quyền ban hành 

văn bản không phù hợp quy 

định. Ngày 12/7/2023 vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 06/2023/NQ-

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
Quý I/2024 
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HĐND ngày 12/7/2023 thay 

thế Nghị quyết số 

45/2013/NQ-HĐND.      

18 Quyết định 
69/2013/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2013 

Ban hành biểu giá cước vận 

chuyển hàng hóa bằng ô tô trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ 

- Căn cứ pháp lý để ban hành 

đã hết hiệu lực, gồm: Nghị 

định số 170/2003/NĐ-CP 

ngày 25/12/2003, Nghị định 

số 75/2008/NĐ-CP ngày 

09/6/2008 của Chính phủ; 

Thông tư số 104/2008/TT-

BTC ngày 13/11/2008 và 

Thông tư số 122/2010/TT-

BTC ngày 12/8/2010 của Bộ 

Tài chính. 

- Phạm vi áp dụng của Quyết 

định 69/2013/QĐ-UBND là 

“xác định mức trợ cước vận 

chuyển hàng hóa thuộc danh 

mục được trợ giá, trợ cước vận 

chuyển chi từ ngân sách địa 

phương và Trung ương”. Hiện 

nay, mức trợ cước vận chuyển 

hàng hóa thuộc danh mục 

được trợ giá, trợ cước vận 

chuyển chi từ ngân sách địa 

phương và Trung ương do Ban 

Dân tộc xây dựng theo quy 

định tại điểm v khoản 1 Điều 

4 Quyết định số 12/2017/QĐ-

UBND ngày 13/4/2017 của 

UBND tỉnh 

Sở Tài chính Trong năm 2024 
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19 Quyết định 
05/2014/QĐ-UBND 

ngày 23/01/2014 

Quy định tỷ lệ quy đổi từ số 

lượng khoáng sản thành phẩm 

ra số lượng khoáng sản nguyên 

khai làm căn cứ tính Phí bảo vệ 

môi trường đối với các loại 

khoáng sản khai thác trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

Thay thế 

Theo quy định của Nghị định 

số 27/2023/NĐ-CP ngày 

31/5/2023 quy định về phí bảo 

vệ môi trường đối với khai 

thác khoáng sản 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 

20 Quyết định 
15/2014/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2014 

Ban hành Quy định việc lập, 

thẩm định và phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 

của các cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực. Hiện nay, 

Quyết định số 12/2021/QĐ-

TTg ngày 24/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế hoạt động ứng phó sự 

cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 

10/5/2021, đã quy định cụ thể 

về việc xây dựng, thẩm định 

và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu các cấp; 

thời gian thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 

21 Quyết định 
16/2014/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2014 

Ban hành Quy định quản lý, sử 

dụng và thanh toán, quyết toán 

kinh phí bảo đảm hoạt động của 

các lực lượng xử phạt vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Một số nội dung của Quyết 

định không còn phù hợp với 

quy định hiện hành tại Nghị 

định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều về 

biện pháp thi hành luật sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống 

Sở Tài chính Quý I/2024 
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cây trồng và quản lý nhà nước 

về sở hữu trí tuệ 

22 Quyết định 
37/2014/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2014  

Quy định chế độ kiêm nhiêm 

công tác và tổ chức các lớp phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản là Thông tư số 

40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 

và Nghị quyết số 

61/2014/NQ-HĐND đã hết 

hiệu lực; thẩm quyền ban hành 

văn bản không phù hợp quy 

định. Ngày 12/7/2023 vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 06/2023/NQ-

HĐND ngày 12/7/2023 thay 

thế Nghị quyết số 

61/2014/NQ-HĐND 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 
Quý I/2024 

23 Quyết định 
47/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2014 

Ban hành Quy định về phân cấp, 

phân công trách nhiệm quản lý 

bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Thay thế 

Cho phù hợp quy định tại Luật 

Lâm nghiệp năm 2017; Nghị 

định số 156/2018/NĐ-CP, 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quý II/2024 

24 Quyết định 
15/2015/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2015 

Ban hành Quy định về thu thập, 

đăng ký, lưu trữ, công bố và 

khai thác thông tin về khoa học 

công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Nội dung của văn bản không 

còn phù hợp quy định của  

Thông tư số 14/2014/TT-

BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 

11/2023/TT-BKHCN) 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Quý I/2024 

25 Quyết định 
37/2015/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2015 

Ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” 

dùng cho sản phẩm nước mắm 

Thay thế 

Một số nội dung của Quyết 

định không còn phù hợp với 

quy định hiện hành tại Nghị 

định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Trong năm 2024 

http://binhthuan.gov.vn/wps/portal/binhthuan/chinhquyen/vanbanphapquy
http://binhthuan.gov.vn/wps/portal/binhthuan/chinhquyen/vanbanphapquy
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23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều về 

biện pháp thi hành luật sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước 

về sở hữu trí tuệ 

26 Quyết định 

67/2015/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2015 

Ban hành Quy định chế độ hỗ 

trợ việc khám, chữa bệnh cho 

một số đối tượng trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Sửa đổi theo hướng đơn giản 

hóa các thủ tục hỗ trợ việc 

khám bệnh, chữa bệnh theo 

Đề án 06 của Chính phủ. Theo 

đó, không yêu cầu người dân 

có đề nghị hỗ trợ phải nộp 

những giấy tờ không cần thiết, 

trùng lặp thông tin với các 

thông tin đã được tích hợp, kết 

nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư  

Sở Y tế Quý I/2024 

27 Quyết định 
05/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/02/2016 

Quy định về chính sách đầu tư 

ứng trước và trợ cước vận 

chuyển giống, vật tư để hỗ trợ 

phát triển sản xuất cho hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số thuộc các 

xã thuần vùng cao và các thôn 

dân tộc thiểu số xen ghép trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận  

Bãi bỏ 
Không phù hợp thẩm quyền 

ban hành chính sách 
Ban Dân tộc Quý I/2024 

28 Quyết định 
46/2016/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2016 

Sửa đổi Điều 5 của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 56/2014/QĐ-UBND ngày 

18/12/2014 của UBND tỉnh về 

Quy định mức chi cho các hoạt 

Bãi bỏ 

Không cần thiết vì hiện nay 

mức chi cho các hoạt động thể 

dục thể thao thực hiện theo 

Nghị quyết số 15/2022/NQ-

HĐND ngày 23/8/2022 của 

Sở Tài chính Quý I/2024 
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động thể dục - thể thao ngành 

giáo dục và đào tạo tỉnh Bình 

Thuận 

HĐND tỉnh ban hành Quy 

định chế độ chi đối với hoạt 

động văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục thể thao trên địa bàn tỉnh 

29 Quyết định 
51/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2016 

Ban hành Quy định phân công, 

phân cấp trách nhiệm quản lý 

nhà nước về bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Thay thế 

Cho phù hợp quy định hiện 

hành của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 

30 Quyết định 
16/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2017 

Ban hành Quy định chính sách 

hỗ trợ đổi mới công nghê, thiết 

bị đối với các doanh nghiệp sản 

xuất các sản phẩm lợi thế của 

tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 

- 2020 

Bãi bỏ Do đã hết giai đoạn thực hiện  
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Quý I/2024 

31 Quyết định 
18/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/7/2017 

Ban hành Quy định về quản lý 

và sử dụng vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành  văn 

bản đã hết hiệu lực. Hiện nay 

Nghị định số 114/2021/NĐ-

CP và Nghị định số 

20/2023/NĐ-CP của Chính 

phủ đã quy định đầy đủ quy 

định về quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Quý I/2024 

32 Quyết định 
20/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2017 

Ban hành Quy chế đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản đối 

với các khu vực khoáng sản 

thuộc thẩm quyền cấp giấy 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Một số căn cứ pháp lý ban 

hành văn bản không còn phù 

hợp với Luật Đấu giá tài sản 

năm 2016. Vì vậy cần sửa đổi, 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 
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phép khai thác của UBND tỉnh 

Bình Thuận 

bổ sung một số nội dung của 

quyết định cho phù hợp quy 

định tại Luật Đấu giá tài sản 

năm 2016 

33 Quyết định 
38/2017/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2017  

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định việc lập, thẩm 

định và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu của các cơ sở 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 15/2014/QĐ-UBND ngày 

13/5/2014 của UBND tỉnh 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý ban hành văn 

bản đã hết hiệu lực. Hiện nay, 

Quyết định số 12/2021/QĐ-

TTg ngày 24/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quy chế hoạt động ứng phó sự 

cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 

10/5/2021, đã quy định cụ thể 

về việc xây dựng, thẩm định 

và phê duyệt kế hoạch ứng 

phó sự cố tràn dầu các cấp; 

thời gian thẩm định và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 

34 Quyết định 
01/2018/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2018 

Ban hành bảng giá tính lệ phí 

trước bạ tài sản là nhà trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

Thay thế 

Cơ sở pháp lý để ban hành 

Quyết định số 01/2018/QĐ-

UBND ngày 15/5/2014 là 

Nghị định số 140/2016/NĐ-

CP ngày 10/10/2016 của 

Chính phủ về lệ phí trước bạ 

và Thông tư số 301/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về lệ phí trước bạ. Tuy 

nhiên, hiện nay Nghị định 

số 140/2016/NĐ-CP đã bị 

thay thế bởi Nghị định số 

10/2022/NĐ-CP ngày 

Sở Tài chính Trong năm 2024 
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15/01/2022 quy định về lệ phí 

trước bạ; Thông tư số 

301/2016/TT-BTC của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính đã được 

thay thế bởi Thông tư số 

13/2022/TT-BTC ngày 

28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. Cần thiết ban hành 

Quyết định thay thế Quyết 

định số 01/2018/QĐ-UBND 

35 Quyết định 
07/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh trưởng, 

phó các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông Bình Thuận 

Bãi bỏ  

một phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quý I/2024 

36 Quyết định 
08/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh Trưởng, 

Phó các phòng chuyên môn, 

đơn vị trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ Bình Thuận 

Bãi bỏ  

một phần 

Một số nội dung của Quyết 

định không còn phù hợp các 

quy định hiện hành tại Nghị 

định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý công chức, 

Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Quý I/2024 

37 Quyết định 
10/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/01/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh cấp 

trưởng, phó các chi cục, đơn vị 

sự nghiệp công lập, các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

Bãi bỏ một 

phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

Sở Y tế Quý I/2024 
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phòng y tế thuộc UBND cấp 

huyện 

38 Quyết định 
27/2018/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2018 

Quyết định bãi bỏ Điều 3 

Chương I Quyết định số 

49/2012/QĐ-UBND ngày 

20/11/2012 của UBND tỉnh 

Bãi bỏ Do đã thực hiện xong Sở Nội vụ Quý I/2024 

39 Quyết định 
44/2018/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn chức danh Trưởng 

phòng, phó trưởng phòng 

thuộc thanh tra tỉnh, chánh 

thanh tra, phó chánh thanh tra 

các sở, ban, ngành, chánh 

thanh tra, phó chánh thanh tra 

các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ  

một phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

Thanh tra tỉnh Quý I/2024 

40 Quyết định 
49/2018/QĐ-ngày 

24/12/2018 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn đối với các chức danh 

trưởng phòng, phó trưởng 

phòng, giám đốc và phó giám 

đốc đơn vị trực thuộc thuộc Ban 

Dân tộc; trưởng, phó trưởng 

phòng chuyên môn thuộc 

UBND cấp huyện được giao phụ 

trách, tham mưu lĩnh vực quản lý 

nhà nước về công tác dân tộc 

trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ  

một phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức, 

Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức 

Ban Dân tộc Quý I/2024 

41 Quyết định 
51/2018/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định phân công, phân 

cấp trách nhiệm quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận ban 

Thay thế 

Cho phù hợp quy định hiện 

hành của Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020; Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Quý I/2024 
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hành kèm theo Quyết định số 

51/2016/QĐ-UBND ngày 

28/11/2016 của UBND tỉnh 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

42 Quyết định 
02/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/01/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 10/2018/QĐ-

UBND ngày 29/01/2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy định 

điều kiện, tiêu chuẩn chức danh 

cấp trưởng, phó các chi cục, đơn 

vị sự nghiệp công lập, các phòng 

chuyên môn thuộc Sở Y tế; 

phòng y tế thuộc UBND huyện 

Bãi bỏ  

một phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

Sở Y tế Quý I/2024 

43 Quyết định 
19/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2019 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” 

dùng cho sản phẩm nước mắm 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 37/2015/QĐ-UBND ngày 

14/8/2015 của UBND tỉnh 

Bình Thuận 

Thay thế 

Một số nội dung của Quyết 

định không còn phù hợp với 

quy định hiện hành tại Nghị 

định số 65/2023/NĐ-CP ngày 

23/8/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều về 

biện pháp thi hành luật sở hữu 

trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công 

nghiệp, quyền đối với giống 

cây trồng và quản lý nhà nước 

về sở hữu trí tuệ 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Trong năm 2024 

44 Quyết định 
27/2019/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2019 

Ban hành Quy định điều kiện, 

tiêu chuẩn đối với các chức 

danh trưởng phòng, phó trưởng 

phòng, đơn vị thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Ttrưởng, phó 

trưởng phòng chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện tham 

Bãi bỏ  

một phần 

Cho phù hợp các quy định 

hiện hành tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP, Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

Sở Kế hoạch 

và đầu tư 
Quý I/2024 
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mưu lĩnh vực quản lý nhà nước 

về kế hoạch và đầu tư 

45 Quyết định 
08/2020/QĐ-UBND 

ngày 10/02/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 

49/2012/QĐ-UBND ngày 

20/11/2012 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về chính sách 

đào tạo, thu hút nguồn nhân lực 

và chính sách luân chuyển, điều 

động cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Thẩm quyền ban hành văn bản 

không phù hợp quy định. Vừa 

qua, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 quy 

định chính sách hỗ trợ đào tạo, 

thu hút nguồn nhân lực y tế 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ Quý I/2024 

46 Quyết định 
16/2020/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy định chính sách hỗ trợ 

đổi mới công nghệ, thiết bị đối 

với các doanh nghiệp sản xuất 

các sản phẩm lợi thế của tỉnh 

Bình Thuận giai đoạn 2016 - 

2020 ban hành kèm theo Quyết 

định số 16/2017/QĐ-UBND 

ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh 

Bình Thuận 

Bãi bỏ Do đã hết giai đoạn thực hiện 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Quý I/2024 

47 Quyết định 
19/2020/QĐ-UBND 

ngày 10/6/2020 

Sửa đổi, bổ sung nội dung 

khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

41/2017/QĐ-UBND ngày 

20/12/2017 của UBND tỉnh về 

việc ban hành bảng giá tính thuế 

tài nguyên trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Để điều chỉnh mức giá tính 

thuế tài nguyên đối với các 

loại tài nguyên đảm bảo sát giá 

thị trường và đảm bảo số thu 

ngân sách nhà nước; đồng thời 

bổ sung giá tính thuế các loại 

tài nguyên có phát sinh tại địa 

phương nhưng chưa được quy 

Sở Tài chính Quý I/2024 
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định trong Khung giá tính thuế 

tài nguyên 

48 Quyết định 
17/2021/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2021 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng xe ô tô 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế 

của các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh 

Sửa đổi,  

bổ sung 

Cho phù hợp với thực tế địa 

phương 
Sở Y tế Quý I/2024 

49 Quyết định 
28/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/12/2021 

Ban hành Quy định tiêu chí bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống thiên 

tai trong việc sử dụng công 

trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu 

của hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận 

Sửa đổi, 

bổ sung 

Tại điểm c khoản 1 Điều 5 

Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 28/2021/QĐ-

UBND quy định nội dung 

“Trường hợp cố tình vi phạm 

sẽ không được xem xét hỗ trợ 

khi thiên tai xảy ra gây thiệt 

hại về công trình, nhà ở” là 

chưa đảm bảo quyền được cứu 

trợ, hỗ trợ của hộ gia đình, cá 

nhân khi bị thiệt hại do thiên 

tai theo điểm e khoản 1 Điều 

34 và Điều 45 Luật Phòng, 

chống thiên tai năm 2013 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2020)  

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Quý III/2024 

50 Chỉ thị 
03/2013/CT-UBND 

ngày 31/12/2013 

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước và hiệu quả công tác xử lý 

vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận 

Bãi bỏ 

Các viện dẫn văn bản pháp 

luật trong chỉ thị đã hết hiệu 

lực. Một số quy định tại chỉ thị 

không phù hợp quy định của 

Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Nghị định 

118/2021/NĐ-CP 

Sở Tư pháp Quý I/2024 
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